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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

S                                     V                

                              ộ                                   

Panax vietnamensis       G       ở             T   D            

   I. V. G          . S             (P. vietnamensis            

            1973.                                              

        ý                                ề                     ứ  

  ỏ         ờ                      . Một trong nh ng m             

tr ng c    ề       : (1       ự         ì             ú          c 

Linh bằ    ã  ạch DNA ph c v       ự      c nh      ờn gi ng 

     ạt chuẩ . (2           n k  thuật sản xu                    c 

Linh bằ      ơ             invitro         í      hạt sẽ     ứng 

     ầ          ển bền v ng, cung c                  c li u ch t 

   ng cao. Vì  ậ    ề     “         n bi           thuật sản xu t 

    gi ng s      c Linh (Panax vietnamensis       G     . ”  ẽ    

ý    ĩ                ực tiễ    í   ứng d ng cao, h   í     i    ời 

                ản xu t    . 

2. Mục đích và yêu cầu 

2.1. Mục đích 

X    ựn        ì             ú                c Linh bằng 

   ơ          ỉ            . 

         n bi           thuật sản xu       gi        Ng c 

Linh (P.vietnamens)  ằ      ơ                          . 

         n bi           thuật sản xu                    c 

Linh t  hạt 

2.2. Yêu cầu 
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T               ỉ                               ỉ              

 ể   ể                 ú                          . 

X               ờ           ý  ẫ             ả;        ờ   

           í            ự  ì                    ể           í      

      ể          ở               invitro              . 

                           ậ                  í       ạ       

    ý        ỉ     ơ         ả    ả ;         ứ              ầ  

      ể                   ộ                     ậ    í   ( ậ  

 ộ   ề                   ể   ồ              ể         . 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

S  d ng chỉ th           ể           ú      ồ                

Ng              ơ                 ộ   í             u quả cao. 

Sản xu                    c Linh bằ      ơ               y 

                   ờ                      í        ể     t trộ     

h  s          ng cao;    ơ                ng h    í      hạ        

 ý   ả          nghỉ, t                ể gieo hạt. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

P  ơ                  ú                c Linh bằ       

chỉ th            c hi     ú    y dự          ờ       ú      ng. 

        ứ           n bi           thuậ                    y 

        ề   ề cho mộ               ển trong vi c sản xu t s     ng 

l                        c Linh ch      ng cao. 

N       ng h    í   t  hạt bằng vi c x   ý     nghỉ hạ  (     ỏ, 

  ơ                ý GA3      ơ         ảo quản; gieo hạ   ã  ứt nanh 

             ầ        ể            ể sản xu          ng s     ng l n 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Đ                 ứ            c Linh (P.vietnamensis) 
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- Phạ             ứ :         ứ           n bi           

thuật sản xu             (        ng invitro          ng h    í      

hạ          c Linh (P.vietnamensis). 

5. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Đ     ể          ứu: Vi n Di truyề            p;  ùng 

trồ          c Linh tạ   ú     c Linh tỉnh Kon Tum. 

- Thờ               ứ :     2017- 2021. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

Đề       ậ      ã                  ạ           ể      ả           

                   ;   ề         ờ           ộ             ạ       ả  

      ạ   ù     ồ                .  

X    ự           ơ                  ú                  

      ằ     ỉ             D A  ã  ạ  .  

                               ậ              ì    ả            

                                ằ                                

     ỷ                            in vitro         .   

X         ạ                  ơ              ý            

          GA3 100            ò   45   ú       ả              

   ỉ      ạ . 

7. Bố cục của luận án 

T     ộ luậ          ồm 165 trang, 21  ì    25 bảng gồ        ần: 

- Mở  ầu: 5 trang 

- C  ơ   1: Tổ               u: 36 trang 

- C  ơ   2: Vật li         ơ                ứu: 23 trang 

- Ch ơ   3: K t quả         ứ       ảo luận: 74 trang 

- K t luậ        n ngh : 2 trang. 

- Danh m              ì          c c a luậ    : 2       

- T      u tham khảo: 23 trang 
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CHƢƠNG I 

TỔNG QUAN TÀI  IỆU 

1.1. Nguồn gốc chi Panax 

1.2. Các loài nhân sâm Việt Nam 

1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh nhân sâm trên thế giới  

1.4. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong việc giám định loài nhân sâm 

1.4.1. Kết quả ứng dụng nghiên cứu ADN mã vạch trong kiểm 

định nhân sâm trên thế giới 

1.4.2. Kết quả nghiên cứu ứng dụng ch  thị phân t  trong nghiên 

cứu sâm ở  i t N m 

1.5. Ứng dụng công nghệ tế bào trong nhân nhanh giống nhân 

sâm trên thế giới và Việt Nam 

1.5.1. Nghiên cứu công ngh  tế bào nhân giống sâm trên thế giới 

1.5.2. Nghiên cứu công ngh  tế bào nhân giống sâm ở Vi t Nam 

1.6. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống từ hạt trên thế 

giới và Việt Nam 

1.6.1. Kết quả nghiên cứu bi n pháp kỹ thuật nhân giống từ hạt 

trên thế giới 

1.6.2. Kết quả nghiên cứu bi n pháp kỹ thuật nhân giống từ hạt 

sâm Ngọc Linh ở Vi t Nam 

1.7. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật trồng và chăm sóc nhân sâm 

1.7.1. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật trồng và chăm sóc nhân sâm 

trên thế giới 

1.7.2. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm Ngọc 

Linh ở Vi t Nam  
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CHƢƠNG II 

VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- C    ẫ           ạ                      (P. vietnamensis);  

    Vũ D    (P. bipinatifidus                  (P. stipuleanatus) 

;        C    (P. vietnamensis var. fuscidiscus)    c    ẫ      

    Q   ; hạ                                            ề   ạ  

            ẩ   ề      . 

- C    ậ           :         ; p              ạ : Ure: 46% N; 

S         P2O5: 17%; Kali clorua: 57% K2O;             ; p         ơ 

                  ; r         ù  P          p         ơ (            

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian thực hi  :     2017 - 2021 

- Đ     ể          ứu: H p t    ã D  c li u h    ơ T  Mơ 

R           T  Mơ R      ỉnh Kon Tum.  

2.3. Nội dung nghiên cứu 

 ộ       1: Đ                         ạ           ể      ả  

                             

Nộ       2:         ứ       ựng bộ chỉ th                   

 ú          ng        c Linh 

Nộ       3:         ứ           n bi           thuật sản 

xu                    c Linh bằ      ơ        invitro 

Nộ       4:         ứ           n bi           thuật sản xu t 

                 c Linh h    í      hạt 

Nộ       5:         ứu một s  bi           thuậ    í     ồng 
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2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.4.1. Nội dung 1: Đánh giá, xác định hi n trạng phát triển và sản 

xuất sâm cây giốngNgọc Linh. 

Nội dung thu thập: thu thậ    ều ki n tự      ; thực trạng 

trồng    một s  y u t  hạn ch  trồ          c Linh; p  ơ        

thu thập: thu thập s  li u thứ c p tạ             ỏng v      ờ     , 

doanh nghi p sản xu t        ng        c Linh. 

2.4.2. Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng bộ ch  thị phân t  đánh 

giá đúng cây giống sâm Ngọc Linh  

P  ơ            t k  chỉ th          ph c v  kiể           

gi           c Linh gồ  3    c: B  c 1: T          ề             

(P. ginseng)                          ơ  ở           ứ    ì    ự      ơ  

giả  (                   ì    ự Genome survey sequence (GSS), 

Expressed sequence tag (EST); B  c 2: Bảng k t quả        c sẽ th ng 

              ạn SSR; B  c 3: Thi t k    ạn mồi cho phản ứng PCR  

2.4.3. Nội dung 3: Nghiên cứu hoàn thi n bi n pháp kỹ thuật sản 

xuất cây giống sâm Ngọc Linh bằng phương pháp invitro 

 - Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của phương pháp vào mẫu từ mô củ 

sâm Ngọc Linh đến tỷ lệ nhiễm khuẩn 

T í                  í        ể              ẫ        (CRD   

 ộ           ồ  5        ứ     ắ   ạ  5  ầ                  ù           

d    500  /  S                       ứ           : CT1: 0   ú  

(Đ/C ; CT2: 5   ú ; CT3: 10   ú ; CT4: 15   ú ; CT5: 20   ú . 

- Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của phương pháp vào mẫu từ mô 

chồi mầm sâm Ngọc Linh đến tỷ lệ nhiễm nấm, nhiễm khuẩn 

T í                  í        ể              ẫ        (CRD  

 ộ         (  ờ           ý  ẫ                            ù      
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          ồ  5        ứ        ạ  5  ầ : CT1: 0   ú  (Đ/C ; CT2: 1 

  ú ; CT3: 3   ú ; CT4: 5   ú ; CT5: 10   ú .  

-Thí nghiệm 3:  Ảnh hưởng của phương pháp vào mẫu từ mô thân 

sâm Ngọc Linh đến tỷ lệ nhiễm nấm 

T í           c b    í        ể              ẫ        (CRD   ột 

y u t  (thời gian x   ý  ẫ                    t kh    ù             ch 

0,7% thiophanate methyl, gồ  5        ức, l p lại 5 lần: CT1: 0   ú  

(Đ/C ; CT2: 10   ú ; CT3: 20   ú ; CT4: 30   ú ; CT5: 40   ú .  

- Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của phương pháp vào mẫu từ mô 

   sâm Ngọc Linh đến tỷ lệ nhiễm nấm, nhiễm khuẩn 

T í                  í        ể              ẫ        (CRD  

 ộ         (  ờ           ý                           ù           

     0 7%                      ồ  5        ứ        ạ  5  ầ : CT1: 0 

  ú  (Đ/C ; CT2: 10   ú ; CT3: 20   ú ; CT4: 30   ú ; CT5: 40   ú  

 Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng của nồng độ 2,4-D đến quá trình cảm 

ứng tạo mô sẹo ở sâm Ngọc Linh 

T í                  í        ể              ẫ        (CRD   ộ  

       ( ồ    ộ 2 4 D    ồ   4 MT (       ờ     ồ  4 MT: MT1: MS 

(Đ/C ; MT2: MS + 0,3mg/L 2,4-D; MT3: MS + 0,5mg/L 2,4-D; MT4: 

MS + 1,0 mg/L 2,4-D v i 3  ầ       ạ . 

- Thí nghiệm 6: Ảnh hưởng của nồng độ Auxin và Cytokinin đến 

tỷ lệ cảm ứng tạo và nhân phôi vô tính 

T í                  í        ể              ẫ        (CRD  

          , gồm 15 CT     3  ầ       ạ . Y u t  1 (Nồ    ộ Auxin): 2,4-

D (0,5-1,0 mg/L), (Nồng Cytokinin): TDZ (0,1; 0,3; 0,5; 1,0 mg/L). 

Thí nghiệm 7: Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến 

khả năng nảy mầm phôi vô tính và phát triển thành cây con in vitro 

với củ micro sâm Ngọc Linh 
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T í                  í        ể              ẫ        (CRD  

 ộ           ồ  8        ờ       3  ầ       ạ : MT1: MS -ĐC; MT2: 

MS + 0,5 mg/L GA3; MT3: MS + 1,0 mg/L GA3; MT4: MS + 3,0 

mg/L GA3; MT5: MS + 5,0 mg/L GA3; MT6: MS + 1,0 mg/L NAA 

+ 0,5 mg/L BA; MT7: MS + 1,0 mg/L NAA + 1,0 mg/L BA; MT8: 

MS + 0,5 mg/L NAA + 1,0 mg/L BA. 

Thí nghiệm 8: Ảnh hưởng của nồng độ chất điều tiết sinh 

trưởng (BA và NAA) trên môi trường dinh dưỡng( MS và SH) đến 

quá trình tăng trưởng cây con hoàn chỉnh 

T í                  í        ể              ẫ        (CRD  

2                1 ( ồ    ộ        ề               ở   BA     AA ; 

       2 (       ờ          ỡ  : MS    S ),  ồ  6        ờ  : 

MT1: MS + 1,0 mg/L NAA + 0,5 mg/L BA; MT2: MS + 1,0 mg/L 

NAA + 0,2 mg/L BA; MT3: MS + 1,0 mg/L NAA, MT4: SH + 1,0 

mg/L NAA + 0,5 mg/L BA; MT5: SH + 1,0 mg/L NAA + 0,2 mg/L 

BA; MT6: SH + 1,0 mg/L NAA         ạ  3  ầ .  

Thí nghiệm 9: Ảnh hưởng của nồng độ than hoạt tính đến sinh 

trưởng và khả năng ra rễ tạo cây con hoàn chỉnh  

T í                  í        ể              ẫ        (CRD   ộ  

         ồ  4        ứ : CT1 (Đ/C :        ổ             ạ   í  ; CT2: 

0,2 g/L; CT3: 0,5  / ; CT4: 1 /        ạ  3  ầ .  

Thí nghiệm 10: Ảnh hưởng của  nồng độ dinh dưỡng cơ bản 

trong môi trường tối ưu đến sinh trưởng của cây in vitro 

T í                  í        ể              ẫ        (CRD  

 ộ           ồ  3        ờ  : MT1 (Đ/C : S ; MT2: SH1/2 ; MT3: 

SH1/3       ạ  3  ầ . Tổ         : 3 CT x 5    /CT   3  ầ      = 45    .  

Thí nghiệm 11: Đánh giá ảnh hưởng của giá thể đến khả năng 

thích ứng của cây giống in vitro trong vườn ươm 
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T í           c b    í        ể              ẫ        (CRD  

một y u t , gồ  4        ức, l p lại 3 lần. CT1: G     ể    100%     

 ù   ú  (Đ/C ; CT2: G     ể     ỗ       ồ       ù   ú        

          ộ        ỷ    1:3; CT3: G     ể     ỗ       ồ       ù   ú   

       vermiculite       perlite   ộ        ỷ    2:3:1; CT4: G     ể    

 ỗ       ồ       ù   ú             ơ      ù      (peat moss) t ộ  

      ỷ    2:1:1. 

Thí nghiệm 12: Đánh giá ảnh hưởng của tuổi cây đến khả 

năng thích ứng của cây giống in vitro trong vườn ươm 

T í                  í        ể              ẫ        (CRD  

 ộ            ồ  3        ứ        ạ  3  ầ . CT1: C         in vitro 1 

      ổ ; CT2: C         in vitro 1 5       ổ ; CT3: C         in 

vitro 2       ổ  

2.4.4. Nội dung 4: Nghiên cứu hoàn thi n bi n pháp kỹ thuật sản 

xuất cây giống hữu tính từ hạt 

Thí nghiệm 13: Nghiên cứu biện pháp xử lý quả/hạt giống sâm 

Ngọc Linh trước khi gieo 

T í                  í        ể              ẫ        (CRD  

 ộ           ồ  7        ứ  (CT    ỗ         ứ  30  ạ        ạ  3 

 ầ . CT1: Quả       ỏ vỏ th t gieo ngay; CT2: Quả  ã  ỏ vỏ th t l y 

hạt gieo ngay; CT3: Quả       ỏ vỏ th          ơ        ; CT4: 

Quả  ã  ỏ vỏ th t, hạ         ơ        ; CT5: Hạ    ơ            c 

           GA370            ò   45   ú ; CT6: Hạ    ơ         

                GA3100            ò   45   ú ; CT7: Hạ    ơ  

                       GA3150            ò   45   ú .  

Thí nghiệm 14: Ảnh hưởng của phương pháp bảo quản hạt 

giống (tự nhiên và nhân tạo) đến tỷ lệ mọc mầm, tỷ lệ hình thành cây 

con và tỷ lệ xuất vườn cây giống sâm Ngọc Linh 
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T í                  í        ể              ẫ        (CRD  

 ộ        , gồ  4        ức (CT), mỗ         ức 30 hạ        c l p 

lại 3 lần. CT1: Hạt gi                           ạ   ( ã       ỏ th t) 

   c          ù   ú  (Đ/C ; CT2:  ạ                      ạ   ( ã 

      ỏ                             ( ộ ẩ  75- 80%); CT3:  ạ        

              ạ   ( ã       ỏ                          ể 50%  ù   ú  

+ 50%     ( ộ ẩ  75- 80%); CT4:  ạ                      ạ   ( ã 

      ỏ                        ( ộ ẩ  75-80%               ề       

      ạ  -4
0
C       120     . 

Thí nghiệm 15: Ảnh hưởng của giá thể gieo hạt đến tỷ lệ mọc 

mầm của hạt sâm Ngọc Linh 

T í           c b    í      kiể              ẫ         ột 

y u t  (CRD). Gồ  5        ức (CT), mỗ         ức 30 hạ  ( ã  ứt 

            c l p lại 3 lần. CT1: gieo hạ          t r    100%   t 

r    (Đ/C ; CT2: gieo hạ              ể  ù  (100%  ù   ú  ; CT3: 

gieo hạ              ể           ơ   hoai m   (100%           ơ ; 

CT4: gieo hạ              ể 50%  ù   ú  + 50%   t r ng; CT5: gieo 

hạ              ể 50%  ù   ú  + 50%           ơ        c 

2.4.5. Nghiên cứu một số bi n pháp kỹ thuật chính trồng sâm Ngọc 

Linh dưới giàn mái che 

Thí nghiệm 16: Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất cá thể cây sâm Ngọc Linh 

T í                  í         ơ               ẫ         ầ  

   (RCBD . Gồ  4        ứ  (CT ; CT1: 20   20    (25    / 
2
); 

CT2: 20       30    (16    / 
2
); CT3: 25       30    (13    / 

2
); 

CT4: 30      30    (11    / 
2
)       ạ  3  ầ . 

  Thí nghiệm 17: Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất của cây sâm Ngọc Linh 
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T í                  í         ơ               ẫ        

          (RCBD . Gồ  4        ứ  (CT ,CT1: 80      ù   ú  

( ề   + 5.000    P         ơ               + 20 N/ha; CT2: 80     

 ù   ú  ( ề   + 7.500    P         ơ                + 20 P2O5 + 20 

K2O/ha; CT3: 80      ù   ú  ( ề   + 10.000    P         ơ         

      + 20 P2O5+ 40 K2O/ha; CT4: 80      ù   ú  ( ề   + 12.500 kg 

P         ơ                + 20 P2O5 + 60 K2O/ha; CT5: 80      ù  

 ú  ( ề   + 15.000    P         ơ               + 20 P2O5 + 80 

K2O/ha 

         *Phƣơng pháp lấy mẫu đất và vi sinh vật thí nghiệm 

C      ơ                  í   ch     t bao gồm: pHKCl theo 

TCVN 5979:2011); Nts (theo TCVN 6498:1999), P2O5 ts (theo 

TCVN 8940:2011), K2O ts (theo TCVN 8660:2011); Ndt (theo 

TCVN 5255:2009), P2O5 dt (theo TCVN 8942:2011), K2O dt (TCVN 

8660:2011); Ca
2+

       ổi (theo TCVN 4405:1987), Mg
2+

       ổi 

(TCVN4405:1987 . T       ầ   ơ        t (theoTCVN 8567: 2010). 

Vi sinh vật c        ạm (theo TCVN 6166:2002); vi sinh vậ       

giả      (     TCV  6167:1996 ; vi sinh vậ         ải cellulose 

(theoTCVN 6168:2002); vi sinh vật tổng (theo TCVN 4884: 2005). 

2.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

C      li     í           c thu thậ         ý               

   ơ              í      ơ       A OVA 1    2        . C      

li   %    c chuyể   ổi sang dạ         √𝑥     c khi x   ý         ; 

C     t quả    c s   ý  h        ằng phần mềm IRRISTAT 5.0, 

E     2010    S            C         XVII         ơ         SD 

Multiple Range Test ở mứ  ý    ĩ  5%. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xác định hiện trạng phát triển và sản xuất cây giống sâm 

Ngọc Linh 

3.1.1. Thực trạng trồng, quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm 

Ngọc Linh trong những năm qu  

Hi n nay, tỉ   K   T    ã   ồ      c khoả   500        

Ng       . T         C       Cổ phầ                   470     

C       T    Mộ                        Đ   T     15    T     

    Uơ   ạ      ỗ tr  doanh nghi p Khoa h   C         05       

một s  di    í         ờ        ồng. Tại tỉnh Quảng Nam     2013 

 ạ   ả   3.1                 ầ    ể               (   ả   653.500 

              ạ   ộ      ã        ỉ                  ổ         í   

65 35          ồ   ã T        (61 5      T       (1 2        T   

C    (2 65                   ả   ồ               ạ  27   ể    ồ  . 

Đ n nay di    í     ực t  trồ                925         ồm c a 

Doanh nghi       ộ      ì  .           ỉnh Quả        ã         t 

                ờng r    (MTR   ể trồ                    

1.428 96             :  ộ      ì            (428,96 ha); tổ chức 

doanh nghi p: (1.000 ha). G              :           1       ổi t  

250 - 300.000  ồ  /   ;               ại t  75 - 100 tri    ồng/kg. 

Mỗ         5       ồng sẽ thu l i nhuận t  30 - 50 tỷ  ồng. 

          K   T      Q ả        ã       ạ        ự   ả  

 ồ                      ể                      ộ          ổ        

 í     : 47.309     ạ   ả   3.2. Tỉ   K   T  :  ổ         í       

  ạ      31.742   . T             ự      ộ cao t  1.200 - 1.500 m 

   14.754    ( ù         ì              ảo v   õ    ảo v         ờng 
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                 46 48%;  ộ cao > 1.500      16.988    ( ù     ồng 

         m 53,52%. Gi     ạn 2010-2016, C       T    Mộ        

                Đ   T   ã  ả   ồ             ể       20      ờ  

                       . Tạ  Q ả      :  ổ   di    í     t quy 

hoạch bảo tồ           ể                      ộ        15.567     

          hu vự      ộ cao t  1.200 -1.500      13.329    (    m 

85 62% ; >1.500      2.238    (14 38% . G      ạ  2013 - 2018; 7 

 ã        ù         ạ    ả   ồ       ã       ỉ   Q ả        ỗ     

11.500                         (    1-5   ổ    ể          ả       

       ù         ạ  . 

Bả   3.1. D     í                         ể        ạ            

T   M  

TT xã Số lƣợng cây 
Diện tích 

(ha) 

Số lƣợng 

điểm 

1 T        615.000 61,5 21 

2 T       12.400 1,20 02 

3 T   C    26.5000 2,65 04 

Cộng 653.500 65,35 27 

Bả   3.2: D     í             ạ    ả   ồ           ể                

      ộ     

TT Tỉnh 
Tổng diện 

tích (ha) 

1.200-1.500 m 

(ha) 

>1.500 m 

(ha) 

1 Kon Tum 31.742 14.754 16.988 

2 Q ả       15.567 13.329 2.238 

Tổng 47.309 19.226 19.226 

3.1.2.Hi n trạng sản xuất cây giống trong thời gian qua  
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Bả   3.3. S                                 ả               ờ  

gian qua 

TT Tỉnh 
Cơ sở vƣờn 

ƣơm giống 

Diện 

tích (ha) 

Số lƣợng cây 

giống (cây) 

1 Kon Tum 3   4.050.000 

2 Q ả   Nam 2 14,07 1.300.000 

 Tổng số 5   5.350.000 

                        ỉ   K   T      Q ả          5  ơ 

 ở  ơ                                       ạ        ồ          

          ả       5.350.000            ả   ả                  

  ờ   ạ   ả   3.3. 

Về         ể                       ỉ   K   T      Q ả   

     ã  ậ         ả                     ạ                      ể: 

            ằ    ạ   ự          ơ              ậ      ề       : 

(1)  ự            ẹ  ể      ạ : c                   ả   ạ        ộ  

           ẩ     : (i) C       ộ   ổ     5       ổ    ở    ; (        

                             ổ     ơ    ơ                ổ     ơ   

        (              ể                                         

                   ạ ; (2). Q ả           ạ    ả   ạ   ộ   í           : 

  ả         ỏ   ơ                        ở  ầ ; (3). G     ạ       : 

T                ạ        ã   ỏ  ẩ    ậ         ý                  ỏ  

     ỷ    1   ầ   ỏ  9   ầ        ể   ò           ; (4).  ự       

         :                1       ổ    ở    ;  ễ     ì           , 

   ề      th      13 - 15 cm     ề         (>1 cm)    ờ    í      

(>0,5 cm);                    ậ                       ú        

                          . N               ằ      ơ             

             : Q     ì    ản xu                  ằ      ơ        

invitro ch  y          : P       c l y t       ộ phận c          ảng 
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9                   ú   ì                  ờ   ơ     ảng 6-8        

              v    ầu mầ     ờ    í      (> 0,7cm), c   ì       

                       í              i thiểu 2-3 rễ           n luy n 

        ộ       ật, chiều cao     >5cm. Thời gian hu n luy n quen v i 

       ờ         ú  5-7                  ú   ì  . T ờ        ơ  3-5 

                 ng. Tỷ l  s     ạ       80%.   

3.1.3. Một số yếu tố hạn chế trong phát triển và sản xuất sâm 

Ngọc Linh 

(1). T                                     ạ                   

          ộ. V        ể  ầ      ậ     (        ậ                    í 

              (>4 9  ỷ  ồ  /         ồ       .    ồ            

                           ự                         ạ           

100-150.000  ồ  / ạ ;                           200-300.000  /    

(    1       ổ  ; (2). K ả            ậ                           ậ  

(           ạ          ẩ         ậ          ...       ộ   ồ        ò  

 ạ     . P  ơ     ứ                     ứ        ậ            ộ   ỉ 

          ứ   ả     ; (3). T ì    ộ                   ộ -   ầ         

   ờ  X  Đ     ò       (     ầ                  1    ở   ậ    ạ  

     ề ứ                       ậ              ; (4). V             

      ỉ        ự       ở          ỏ                           ẩ  

        ể              ả               ; (5 .            ù     ồ   

                             ộng c a hi      ng thời ti t diễn bi n 

cự                     í   ẩ   ộ         í    p;     ự        nh 

hại r t l n;   c bi                ò      ơ         ỡ cổ rễ, th i rễ,.. 

3.2.Nghiên cứu phƣơng pháp xác định đúng giống sâm Ngọc Linh 

bằng chỉ thị phân tử 

3.2.1. Kết quả thiết kế chỉ thị phân tử DNA sâm Ngọc Linh 

Để               ự    ộ   ỉ               ề      ã           
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t          ề                          (P.ginseng)           ơ  ở    

       ứ    ì    ự       ạ       ơ    ả  (                   ì    ự 

Genome survey sequence (GSS), Expressed sequence tag (EST) t    

              ( CBI   ì   3.1 

 

Hình 3.1. Trình tự đoạn GSS mã số BZ957983.1 trên NCBI 

K     ả ở  ì   3.2             ì    ự  ã    BZ957983.1    

   ề      424                           ứ  SSR   ể      TA     21 

 ầ       ạ . Đ ể   ắ   ầ        ạ                       200        

  ú  ở               241. Đ        ạ    ì    ự      ứ  SSR      ơ  

              ì    ự           ự                      ỉ            . 

Đ ạ    ì    ự  ự                               ơ     ì   P     3 

 ể           ồ        ả  ứ   PCR  

 

Hình 3.2. Kết quả tìm kiếm đoạn SSR trên trình tự mã số 

BZ957983.1 bằng chƣơng trình Gramene SSRtool 
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Hình 3.3. Kết quả thiết kế mồi cho đoạn trình tự  mã số 

BZ957983.1 

K     ả  ạ   ì   3.3         :   ỉ              ã           ồ : 

  ể   ắ   ầ    ộ             ộ  ắ   ồ     ì    ự      ồ           ồ  

     . Kí          ả    ẩ          ạ        ả  ứ   PCR  ở    ỉ     

 ã             230   . Đề             2000   ạ    ì    ự     ã          

     90   ỉ            . K     ả         : 78/90   ỉ      ắ              

AD      2              ứ          ả    ẩ           õ  é  ( ì   3.4 . 

Sả    ẩ  PCR           í            100÷300   . K     ả         ứ  

ứ          ì    ự                 GSS, EST      ì    ự          ạ      

         (P. ginseng)  ể            ỉ                       ể           

          (P. vietnamensis). 

 

Hình 3.4. Kết quả khảo sát chỉ thị phân tử trên gel agarose 2 5  

G     ú: 1: AD          Q     2: AD                   í  
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              ỉ              

3.2.2. Kết quả xác định ch  thị phân t  đặc hi u kiểm định sâm 

Ngọc Linh 

78 chỉ th               ả            ội DNA t     i v       

Ng                   Q       c s  d ng chạy khả               

mẫ  D A              (        Q                            

C         Vũ D  p, tam th t hoang). 

 

Hình 3.5. Kết quả điện di sản phẩm PCR bằng chỉ thị E30, E10 

và G22 phân biệt sâm Ngọc Linh với một số loài sâm khác 

Ghi chú: 1:         Q     2:               3:         C     

4:     Vũ D     5: tam           . 1             ạ      ẩ  (       . 

K     ả  ạ   ì   3.5             ỉ     E30      í          ả  

  ẩ              Q    (   ả   240                     2          

                     C    (   ả   250   . S   Vũ D       Tam 

                  ắ           ồ        ỉ        . C ỉ     E10     

 í          ả    ẩ           ở                               

C    (  ơ     ơ   210  ). Kí          ả    ẩ  PCR ở  ẫ      

    Q    (< 200bp). Cò   ạ   í                  AD   ẫ      Vũ 

Di                       ơ    ồ   (    ả   190  ). C ỉ     G22 

          ả   ơ    ự       ỉ     E10      í          ả    ẩ  PCR 

  ỏ  ơ . Kí          ả    ẩ           ở                       

        C       ơ     ơ   200  . Kí          ả    ẩ  PCR ở 

 ẫ          Q      ỏ  ơ      ả   190  . Cò   ạ   í             
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     AD   ẫ      Vũ D                        ơ    ồ       ả   

175bp. K     ả          ả    ẩ  PCR       ỉ     M7    M10     

       ả 2   ỉ                                Q              ể      

                                          ò   ạ  ( ì   3.6). 

 

Hình 3.6. Kết quả điện di sản phẩm PCR bằng chỉ thị M7 và 

M10 phân biệt sâm Ngọc Linh với một số loài sâm khác 

Ghi chú: 1:         Q     2:                3:         C     

4:     Vũ D     5:               . 1             ạ      ẩ  (       . 

C ỉ     G5           ả   ơ    ự       ỉ     E30   í          ả  

  ẩ              Q    (   ả   200                     2          

                     C    (   ả   180   . S   Vũ D                

                      ả  ắ           ồ        ỉ         ( ì   3.7 . C ỉ 

    E29      í          ả    ẩ  PCR                                

        C      ơ    ồ    ạ     ả   530  .          Vũ D       

                    í           ơ     ơ       ả   350  . Kí         

  ỏ            ậ  ở  ẫ          Q     ạ     ả   300  . 
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Hình 3.7. Kết quả điện di sản phẩm PCR bằng chỉ thị G5 và E29 

phân biệt sâm Ngọc Linh với một số loài sâm khác 

Ghi chú: 1:         Q     2:                3:         C     

4:     Vũ D     5:               . 1             ạ      ẩ  (       . 

Bả   3.4. K     ả            ỉ                        ể           

          

STT Kí hiệu 
Kích thƣớc 

sản phẩm 

Alleles cho mỗi loài 

Pg Pv Pv fusidiscus Pb Ps 

1 G1 182 B A A - - 

2 G2 247 B A A - B 

3 G20 276 A B B C C 

4 G24 221 A A - - - 

5 G34 205 A B B - - 

6 G36 219 A A - - - 

7 G41 299 AB A A - - 

8 G42 166 A A - - - 

9 G43 162 A A - - - 

10 G46 204 - A - - - 

11 G48 239 A A - - - 

12 G50 175 A A - - - 

13 G51 205 - A - - - 

14 G52 249 A A - - - 

15 G53 250 - A - - - 

16 G54 319 A BC BC - - 

17 G55 168 C AC AC B B 

18 G56 250 A A - - - 

19 G57 152 A A - - - 
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20 G58 230 B B - - - 

21 G59 244 C B B - A 

22 G60 176 A A - - - 

23 G61 225 A A - - - 

24 G62 238 C B B A A 

25 G63 228 A B B - - 

26 G64 289 - A - - - 

27 G65 250 A A - - - 

28 G66 235 - A - - - 

29 G67 230 A A - - - 

30 G68 220 B A A C C 

31 G69 243 AC A A B B 

32 G70 227 A A - - - 

33 E1 288 A A - - - 

34 E3 240 A A - - - 

35 E5 250 - A - - - 

36 E13 179 A A - - - 

37 E14 224 B A A B B 

38 E16 237 A A - - - 

39 E19 191 B A A - - 

40 E20 212 A B B - - 

41 E21 171 - A - - - 

42 E23 298 AB C A B B 

43 E24 209 B A A - - 

44 E25 196 - A - - - 

45 E26 235 A A - - - 

46 E27 186 B B - - - 
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47 E28 207 A AB AB - - 

48 E29 235 A A - - - 

49 E31 246 B A A - CD 

50 E32 199 C AC AC B B 

51 E33 173 A A - - - 

52 E34 182 A A - - - 

53 E35 160 B B - - - 

54 E36 246 A A - - - 

55 E37 199 - A - - - 

56 E38 189 B B - - - 

57 E39 150 AC A A B B 

58 E40 200 B A A - - 

59 E41 217 - A - - - 

60 E42 249 A A - - - 

61 E44 159 A A - - - 

62 M1 199 BC A A - - 

63 M2 154 A A - - - 

64 M11 163 A A - - - 

65 M12 142 A A - - - 

66 M13 153 - A - - - 

67 M14 166 A CD CD - B 

68 M15 100 B A A - - 

69 M16 161 A B B - - 

70 M17 196 A A - - - 

71 M18 199 B A A A A 

72 M19 223 A A - - - 

73 M20 218 B A A B B 
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74 M22 224 AB A A - C 

75 M23 213 - A - - - 

76 M24 154 B A A - - 

77 M25 243 A A - - - 

78 M26 247 A A - - - 

79 M27 179 B B - - - 

80 M28 150 CD B B A C 

81 M29 248 B B - - - 

82 M30 230 B B - - - 

83 M31 175 B A C C C 

84 M32 223 A A - - - 

85 M33 168 A A - - - 

86 M34 115 B B - - - 

87 M35 104 AB A A - B 

88 M36 219 B B - - - 

89 M38 166 A A - - - 

90 M40 151 A A - - - 

Ghi chú: P  (        Q      P  (                P  

           (        C      P  (    Vũ D        P  (               . 

G-              ì    ự G                      (GSS             ; E-

            E                      (EST                 M-            

  ì    ự      ơ    ả  (                           . 

K t quả chạ        nh chỉ th            c hi u s  d ng kiểm 

     S              ã             c chỉ th          M31 cho k t 

quả   c hi              õ             c Linh v i t t cả 4       ò  

lại, thể hi n ở vạ    í              AD   ạt 178 bp, l n  ơ       i 

          ò   ạ  ( ì   3.8). 
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Hình 3.8. Kết quả điện di sản phẩm PCR bằng chỉ thị SHPT83 

phân biệt sâm Ngọc Linh với một số loài sâm khác 

Ghi chú:    (                VD (    Vũ D      TT  (    

              C (        C        M1- M10         ẫ           

       ể     . 1K            ạ      ẩ  (       . 

3.3. Nghiên cứu hoàn thiện sản xuất cây giống sâm Ngọc Linh 

bằng phƣơng pháp invitro 

3.3.1. Kết quả nghiên cứu mẫu tạo mô sẹo có khả năng sinh phôi 

và tạo phôi vô tính giống sâm Ngọc Linh 

3.3.1.1. Kết quả nghiên cứu phương pháp xử lý mẫu sâm Ngọc Linh 

Bả   3.5. Tỷ       ễ          ý  ẫ                             

Thời gian xử lý mẫu 

bằng streptomycin 

500mg/L 

Tổng số 

mẫu 

(miếng) 

Số mẫu 

nhiễm 

(miếng) 

T  lệ 

nhiễm ( ) 

CT1 - ĐC: 0   ú  40 36,0 90,0
a 

CT2: 5   ú  40 28,0 70,1
b 

CT3: 10   ú  40 25,0 62,5
c 

CT4: 15   ú  40 5,7 14,2
d 

CT5: 20   ú  40 4,0 10,0
e 

LSD0,05 - - 4,1 

CV (%) - - 4,4 
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Ghi chú: CT (công thức); các ký tự khác nhau a,b,c,d,e... trên cùng 

một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo phép thử 

LSD Multiple Range Test 

         P     í         ả              ẫ        ễ      4   ầ        ạ  

ở  ả   3.5 cho     : C      ứ       ù    ẫ  CT5           ả    

 ẫ     ễ  í          10,0%              ý    ĩ           ở  ứ  0.05 

                       ứ   ò   ạ . Đ i v i               ồi mầm tại 

bảng 3.6 cho th y:  ỷ       ễ    ả   ầ    ạ   ự    ể        ờ       

    ý  ẫ   ằ           70%    5   ú   CT4 cho k t quả     ẫ  

   ễ  í          5,0%              ý    ĩ           ở mứ  0.05   i 

v              ứ   ò   ại.  

Bả   3.6. Tỷ       ễ          ý  ẫ          ồ   ầ               

Linh 

Thời gian ngâm mẫu 

trong dung dịch 70  

ethanol 

Tổng số 

mẫu 

(miếng) 

Số mẫu 

nhiễm 

(miếng) 

T  lệ 

nhiễm 

(%) 

CT1-ĐC: 0   ú  20 20,0 90,0
a 

CT2: 1   ú  20 4,7 23,3
c 

CT3: 3   ú  20 4,0 20,0
d 

CT4: 5   ú  20 1,0 5,0
e 

CT5:10   ú  20 6,3 31,7
b 

LSD0,05 - - 3,2 

CV (%) - - 5,0 

Ghi chú: CT (công thức); các ký tự khác nhau a,b,c,d,e trên 

cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo 

phép thử LSD Multiple Range Test 

Đ i v i mẫu t          k t quả tại bảng 3.7 chỉ ra rằng: C    

  ứ       ù    ẫ  CT5 cho k t quả     ẫ     ễ  í          4,0%, sai 
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        ý    ĩ    i th       ở mứ  0.05   i v              ứ   ò  

lại. K t quả tại bảng 3.8 cho th y: C      ứ       ù    ẫ     CT5 

cho k t quả     ẫ     ễ  í          11 4 % (CT5)              ý 

   ĩ  ở mứ  0.05   i v              ứ   ò   ại. 

Bả   3.7. Tỷ       ễ           ẫ                               

    ý  ằ   0 7%                    

Thời gian xử lý mẫu 

trong dung dịch 0 7  

thiophanate methyl 

Tổng số 

mẫu 

(miếng) 

Số mẫu 

nhiễm 

(miếng) 

T  lệ 

nhiễm 

(%) 

CT1-ĐC: 0   ú  25 22,5 90,0
a 

CT2: 10   ú  25 17,2 68,9
b 

CT3: 20   ú  25 10,3 41,3
c 

CT4: 30   ú  25 4,7 18,7
d 

CT5: 40   ú  25 1,0 4,0
e 

LSD0,05 - - 4,3 

CV (%) - - 5,2 

Ghi chú: CT (công thức); các ký tự khác nhau a,b,c,d,e... trên 

cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo 

phép thử LSD Multiple Range Test 

Bả g 3.8. Tỷ       ễ           ẫ                                

 ý  ằ   0 7%                    

Thời gian xử lý mẫu 

trong dung dịch 0 7  

thiophanate methyl 

Tổng số 

mẫu 

(miếng) 

Số mẫu 

nhiễm 

(miếng) 

T  lệ nhiễm 

(%) 

CT1- ĐC: 0   ú  35 31,5 90,0
a 

CT2: 10   ú  35 23,8 68,1
b 

CT3: 20   ú  35 17,7 50,5
c 

CT4: 30   ú  35 6,7 20,0
d 

CT5: 40   ú  35 4,0 11,4
e 

LSD0,05 - - 6,9 

CV (%) - - 7,6 
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Ghi chú: CT (công thức); các ký tự khác nhau a,b,c,d,e... 

trên cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 

theo phép thử LSD Multiple Range Test 

3.3.1.2. Kết quả nghiên cứu cảm ứng tạo mô sẹo 

K t quả               ứ      tại bảng 3.9  cho th         y t  

chồi mầm dễ tạ            ẹo so v i mẫu c y t  c  m    ù ở nồng 

 ộ 2,4-D th p. Tỷ l      ẹo tạ                  ạt cao nh      

70,2% (MT3),             ý    ĩ           ở mứ  0.05   i v       

       ứ   ò   ại. T             ỷ l  tạo           ẹo t  chồi mầm 

 ạt cao nh      90% (MT2              ý    ĩ           ở mức 0.05 

  i v              ứ   ò   ại. Đ ề             y t      ở        

       ẻ       ì       ễ cảm ứng tạ            ẹo. 

Bả   3.9. Ả     ở            2 4-D      ự  ạ            ẹ  ở     

              

Môi 

trƣờng 
Môi trƣờng nuôi cấy 

TB t  lệ tạo thành 

mô sẹo (%) Đặc điểm 

C  C ồ   ầ  

ĐC MS 0,0
a 

0,0
a 

K        

MT1 MS + 0,3mg/L 2,4-D 62,5
b 

71,6
c 

C      

     

  ạ       

MT2 MS + 0,5mg/L 2,4-D 60,0
c 

90,0
d 

MT3 MS + 1,0mg/L 2,4-D 70,2
d 

63,4
b 

LSD0,05 - 2,0 2,0 - 

CV (%) - 2,1 1,9 - 

Ghi chú: CT (công thức); các ký tự khác nhau a,b,c,d. trên 

cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo 

phép thử LSD Multiple Range Test 
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3.3.1.3. Kết quả nghiên cứu cảm ứng tạo phôi vô tính 

K t quả ở bảng 3.10 cho th y; tỷ l           í      c tạo 

       ạ          t gi              ờ           . Đ i v          ờng 

       y chỉ bổ sung 1 mg/L 2,4-D    1 0   /   AA   ì            

 í      c tạ         ạ  35 0%                         ì         ột 

mẫu c    ạ  12 2     /mẫu (CT3). T             ở        ờ       ổ 

sung TDZ tỷ l  tạ              ũ                           ột mẫu 

c    ề       ơ . M      ờ      c bổ sung 1,0 mg/L 2,4-D, 1,0 

  /   AA    0 5   /  TDZ (CT12)     ỷ l                     

nh     ạt 89,0%    s                    ì         ột mẫu c    ạt 

20,1     /mẫ              ý    ĩ           ở mứ  0.05   i v       

       ứ   ò   ại. 

Bả   3.10. Ả     ở       2 4-D   AA    TDZ      ự  ạ        

         í          ẹo      ả                              

CT Tổ hợp 
TDZ 

mg/L 

T  lệ phôi vô 

tính đƣợc tạo 

thành (%) 

TB số phôi 

vô tính/mô 

sẹo 

CT1 0,5 mg/L 2,4-D 0 0 0 

CT2 0,5 mg/NAA 0 0 0 

CT3 
1,0 mg/L 2,4-D + 1,0 

mg/L NAA 
0 35,0

b
 12,2c 

CT4 0,5 mg/L 2,4-D 0,1 0 0 

CT5 0,5 mg/L NAA 0,1 45,0
c
 12,6

b
 

CT6 
1,0 mg/L 2,4-D + 1,0 

mg/L NAA 
0,1 55,0

d
 13,6

d
 

CT7 0,5 mg/L 2,4-D 0,3 0 0 

CT8 0,5 mg/L NAA 0,3 74,6
e
 18,5

f
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CT9 
1,0 mg/L 2,4-D + 1,0 

mg/L NAA 
0,3 79,0

e
 17,5

e
 

CT10 0,5 mg/L 2,4-D 0,5 0 0 

CT11 0,5 mg/L NAA 0,5 50,0
cd

 16,3
d
 

CT12 
1,0 mg/L 2,4-D + 1,0 

mg/L NAA 
0,5 89,0

f
 20,1

g
 

CT13 0,5 mg/L 2,4-D 1,0 0 0 

CT14 0,5 mg/L NAA 1,0 20,0
a
 12,1

b
 

CT15 
1,0 mg/L 2,4-D + 1,0 

mg/L NAA 
1,0 45,0

c
 10,7

a
 

LSD0.05 - 8,7 0,5 

CV (%) - 3,3 2,0 

Ghi chú: các ký tự khác nhau a,b,c,d,e.f,g.h trên cùng một 

cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo phép thử 

LSD Multiple Range Test 

3.3.2. Kết quả nghiên cứu môi trường nhân phôi và tạo củ cây mô 

sâm Ngọc Linh 

K     ả  ạ   ả   3.11 cho     :      ả        ờ     ứ  GA3 

(MT2  MT3  MT4     MT5   ề            ả   ầ                

                    ể   ạ          ạ                   . B    ạ   

    ở            ứ    í         ò   ạ  (MT6  MT7    MT8   ề     

      ả   ầ                        ở           ể                   

      ạ                  ở MT8 (MS + 1 0   /  BA    0 5   /  

NAA)     ỷ          ả   ầ      ể                                 

      ạ  70,6%             ý    ĩ           ở  ứ  0.05 ở  ầ      

           ờ   (MT   ò   ạ    ạ      MT5 (MS + 5,0 mg/L GA3). 
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Bả   3.11. Ả     ở     a        ờng n          n sự nảy mầm     

                   in vitro                            

MT Môi trƣờng 

T  lệ phôi nảy 

mầm thành cây 

con in vitro sau 6 

tuần nuôi cấy (%) 

Đặc điểm của cây 

con invitro 

MT1 

(ĐC) 
MS 26,5

a C           ển chậm, 

            micro 

MT2 
MS + 0,5 

mg/L GA3 
31,0

b C           ể           

       ạo c  micro 

MT3 
MS + 1,0 

mg/L GA3  
38,5

c C           ể           

       ạo c  micro 

MT4 
MS + 3,0 

mg/L GA3 
51,5

e C           ể           

       ạo c  micro 

MT5 
MS + 5,0 

mg/L GA3  
69,7

g C          iể           

       ạo c  micro 

MT6 

MS + 1,0 

mg/L NAA + 

0,5 mg/L BA 

60,5
f C           ển v i c  

micro 

MT7 

MS + 1,0 

mg/L NAA + 

1,0 mg/L BA 

45,5
d C           ển v i c  

micro 

MT8 
MS + 0,5 

mg/L NAA + 

1,0 mg/L BA 

70,6
g C           ển t t v i 

c  micro 

LSD0,05   1,14 - 

CV (%)   1,3 - 

Ghi chú: MT (Môi trường); các ký tự khác nhau a,b,c,d,e.f,g 

trên cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 

theo phép thử LSD Multiple Range Test 
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3.3.3. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật nhân và nuôi dưỡng củ cây mô 

sâm Ngọc Linh 

               ỡ                                 ờ        

 ạ  MS + 0,5 mg/L NAA + 1,0 mg/L BA + 30 /                    ạn 

quan tr ng quy     nh tỷ l  s ng c            ò     í      m ra 

  ờ   ơ . T      ề                       ứ         ờng, k  thuật 

lựa ch        ờ              ỡng tạ                   ạ   í       c 

c                          ầu. Sau khi tạ           í        ể  ự  

                          ồ                     . C            ẽ 

      ự                         ờ          ỡ    ể         ể        

 í               . B    ạ             ơ   í          ẻ                

            ì           ể   ẽ  í    ắ                 ạ       n sau 

         ể  ì           . C                          ự         ắ  

 ỉ   ạ                                    ơ               ũ        

    ể              ờ          ỡ       ể         ể                 

  ỉ  . T           ì          ỡ    ạ             ỉ          ồ   ẫ  

     ể  ả                                        ồ       ũ        ể 

      ắ         ể  ạ         . 

3.3.4. Kết quả nghiên cứu tạo cây con hoàn ch nh mẫu giống sâm 

Ngọc Linh 

 K t quả  tại bảng 3.12 cho th y,        ờng SH thể hi          

   t trội về s     ng rễ tạ                      ờng MS. T      ì      

   ng rễ c a mộ      cao nh t             ờ   S     4,0 rễ   ò  ở     

   ờng MS cao nh t chỉ  ạt 1,6 rễ              ng mu i NH4NO3    

             ờ   MS      ơ  8  ầ               ờ   S            

      ạn ch  sự         ển c a rễ. P     í   ả     ởng c a ch     ều ti t 

        ởng t i khả          ễ c       in vitro        c Linh cho th y 

rằng, khi bổ      1 0   /   AA            ờ          ỡ     ì        
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s     ng rễ      n nh t (3,7 rễ). Khi bổ sung k t h p 1,0 mg/L NAA v i 

BA (0,2-0 5   /              ờ     ì       ng rễ tạ          ảm, s  

   ng rễ  ạt th p nh t    1 9  ễ (bổ sung 1,0 mg/L NAA + 0,5 mg/L 

BA). T            t quả           ự         ởng c         ận th y, ở 

       ờ       ổ      BA   ì             ển t    ơ                ờng 

chỉ     AA. 

Bả   3.12. Ả     ở              ờ          ỡ             ề       

        ở         ả          ễ                                  

Linh 

Môi 

trƣờng 

cơ bản 

Nồng độ chất điều 

tiết sinh trƣởng 

Số lƣợng rễ 

trung bình  

(cái) 

Trung 

bình 

MS SH 

MT1 1,0 mg/L NAA + 0,5 mg/L BA 1,2
a
 2,6

a
 1,9 

MT2 1,0 mg/L NAA + 0,2 mg/L BA 1,6
b
 3,8

b
 2,7 

MT3 1,0 mg/L NAA 2,0
c
 5,5

c
 3,7 

TB 1,6 4,0 - 

LSD0,05 0,2 0,4 - 

CV (%) 6,4 4,5 - 

Ghi chú: MT (Môi trường);các ký tự khác nhau a,b,c.trên 

cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo 

phép thử LSD Multiple Range Test 

Tại bảng 3.13. cho th y: Ở nồ    ộ than hoạ   í     í     p    

0 2  /               ờ   S  + 1 0   /   AA + 0 2   /  BA     

        ở    ì      ờ                    ậ             ứng, c  chắc 

    ạt s  rễ nhiều nh t (4,5 rễ)             ý    ĩ           ở mức 

0.05   i v              ứ   ò   ại. 
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Bảng 3.13. Ả     ở                        ạ   í        ự      

   ở          ễ         in vitro               

CT 

Hàm 

lƣợng 

than hoạt 

tính  g/  

Môi 

trƣờng 

nuôi cấy 

Số 

lƣợng 

rễ  cái 

Đặc điểm sinh trƣởng 

CT1 1,0 

SH + 1,0 

mg/L 

NAA + 0,2 

mg/L BA 

 

1,2
a 

C           ởng r t 

chậm, trắng viề     

CT2 0,5 2,3
b 

C           ởng chậm, 

trắng viề     

CT3 0,2 4,5
d 

C           ở    ì   

   ờ             ậm, 

cứ       

CT4 0,0 3,8
c 

C           ởng t       

xanh non 

LSD0,05 - 0,2 - 

CV (%) - 3,3 - 

Ghi chú: CT (Công thức);các ký tự khác nhau a,b,c,d trên 

cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo 

phép thử LSD Multiple Range Test 

K     ả  ạ  bả   3.14         ;        ờng MT2 cho s     ng 

rễ      hiều nh           ì    ạt 5,1 rễ/   ,             ý    ĩ  

th       ở mứ  0.05   i v              ứ   ò   ại. Đ      ú ý    t 

   ở        ứ  MT2 (S 1/2                 ởng khỏe, cứ        

       ạ         ứ c p ở rễ          ề           ạt 6,8 cm          

c  ý    ĩ           ở mứ  0.05   i v i MT3. 
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Bả   3.14. Ả     ở                        ỡ    ơ  ả           

   ở                         

Môi 

trƣờng 
Môi trƣờng 

Số 

rễ/cây 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Đặc điểm 

sinh trƣởng 

MT1 

SH 

+ 30g/l 

sucrose 

+ 1,0 

mg/L 

NAA + 

0,2 mg/L 

BA + 0,2 

g/L than 

hoạ   í   

4,4
a 

6,5
b 

Nhanh, khỏe, 

                

soma ở g c 

MT2 

SH1/2 

+ 30g/l 

sucrose 

5,1
b 

6,8
b 

Nhanh, khỏe, 

                

soma ở g c 

MT3 

SH1/3 

+ 30g/l 

sucrose 

4,5
a 

5,2
a 

Chậm, y u, 

                

soma ở g c 

LSD.05 0,28 0,37 - 

CV (%) 2,5 3,2 - 

Ghi chú: MT (Môi trường);các ký tự khác nhau a,b,c trên 

cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo 

phép thử LSD Multiple Range Test 

3.3.5. Kết quả khảo sát khả năng thích ứng củ  cây giống sâm 

Ngọc Linh in vitro trong vườn có giàn mái che 

3.3.5.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến khả năng thích ứng 

của cây giống sâm Ngọc Linh in vitro trong vườn ươn có giàn mái che 

K t quả         ứu tại bảng 3.15 cho th y. C       in vitro    

tỉ l  s ng     cao nh t ở        ức CT3,  ạt 86,67%              ý 

   ĩ           ở mức 0.05   i v              ứ   ò   ại. Chiều cao 

       ì             õ  (60            ộng t  5,4 - 5,8 cm. CT2    
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CT3         ởng chiề             ì                  ề   ạt 0,6 cm, 

            ý    ĩ     ng    ở mức 0.05   i v   CT1    CT4. 

Bả   3.15. Ả     ở             ể       ả        í   ứ             

              in vitro         ề         ờ   ơ                  

Công 

thức 

T  lệ 

sống 

sót 

(%) 

Chiều 

cao TB 

ban 

đầu 

(cm) 

Chiều 

cao TB 

sau 60 

ngày 

(cm) 

Tăng 

trƣởng 

chiều 

cao TB 

(cm) 

Đặc điểm sinh 

trƣởng 

CT1 68,89
a 

5,2 5,6 0,40
b 

C           

            é  

              ầ  

CT2 72,22
a 

5,0 5,6 0,6
c 

C           

            é  

             

CT3 86,67
c 

5,2 5,8 0,6
c 

C     ỏ      

        ể   ề     

              ể 

CT4 78,89
b 

5,1 5,4 0,3
a 

C    ì   

   ờ            

       é   ũ 

LSD0,05 5,08 - - 0,06 - 

CV% 3,3 - - 4,5 - 

Ghi chú: CT1 (100% đất mùn núi); CT2 (hỗn hợp đất mùn núi 

và perlite theo tỉ lệ 1:3); CT3 (hỗn hợp đất mùn núi, khoáng 

vermiculite và đá perlite theo tỉ lệ 2:3:1); CT4 (hỗn hợp gồm đất 

mùn núi, phân hữu cơ và bùn rêu (peat moss) trộn theo tỉ lệ 2:1:1; 

các ký tự khác nhau a,b,c trên cùng một cột biểu thị sự khác biệt 

có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo phép thử LSD Multiple Range Test 
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3.3.5.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây đến khả năng thích ứng 

của cây giống sâm Ngọc Linh in vitro trong vườn ươm có giàn mái che 

K t quả         ứu tại bảng 3.16 cho th  : CT3 (    2     

tuổ                ả                         ạ  71 73%                

ý    ĩ           ở mức 0.05    i v   CT1 (    1       ổi). CT3     ự 

        ởng chiề             ì             ạ  0 6                 ý 

   ĩ             i v   CT1    CT2. 

Bảng 3.16. Ả     ở         ổ            ả        í   ứ           

      in vitro         ờ   ơ              che 

Công 

thức 

Khả 

năng 

sống 

sót ( ) 

Chiều 

cao 

cây TB 

ban 

đầu 

(cm) 

Chiều 

cao 

cây 

TB 

sau 60 

ngày 

(cm) 

Tăng 

trƣởng 

chiều 

cao TB 

(cm) 

Đặc điểm sinh 

trƣởng 

CT1 62,66
a 

4,6 4,9 0,3
a 

C           ể  

  ậ           

  ạ     ề      é  

CT2 68,68
b 

5,0 5,5 0,5
b 

C   ổ           

        ể   ề   

xanh 

CT3 71,73
b 

5,3 5,9 0,6
c 

C     ỏ      

        ể   ề  

xanh 

LSD0,05 6,6 - - 0,08 - 

CV% 3,9 - - 3,9 - 

Ghi chú: CT1(Cây giống invitro 1 năm tuổi); CT2 (Cây giống 

invitro1,5 năm tuổi); CT3 (Cây giống invitro 2 năm tuổi); các ký tự 

khác nhau a,b,c trên cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa 

ở mức α= 0,05 theo phép thử LSD Multiple Range Test   
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Kết luận: Đề      ã  ả                                      

   ậ              ì    ả                                ằ        

                             ể: B    1: X   ý  ẫ :               

         ,     ý                        500  /        20   ú . 

Chồi mầm, x   ý  ẫu bằng dung d ch ethanol 70% trong 5   ú . M  

                ý  ẫu bằng dung d ch 0,7% thiophanate methyl trong 

40   ú ; B    2: Tạ      ẹ      ẫ                  . M      ờ   

 ạ      ẹ     MS  ổ      1 0   /  2 4-D; M      ờ             ẹ : 

MS + 70g/l sucrose + 0,1 mg/L 2,4D; B    3: Tạ      : M      ờ   

          ể tạ           í          c Linh: MS + 1,0mg/l 2,4-D + 

1mg/l NAA + 0,5mg/L TDZ + 30g/l sucrose    7 /l agar; B    4: 

              ạ         : M      ờ                ả               

  ồ          ở  ẫ               : MS + 0,5 mg/L NAA + 1,0 mg/l 

BA + 30g/l    7 /l agar. M      ờ           ì                       

micro:  MS + 1,0 mg/L BA + 0,5 mg/L NAA+ 30g/l    7 /l agar; B    5: 

Tạ   ễ                      : M      ờng t          sự ra rễ      ạo 

               ỉnh: SH + 1,0 mg/L NAA + 0,2 mg/L BA + 0,2 g/L 

than hoạ   í  ; B    6: R    ờ   ơ : M      ờng t           ự sinh 

   ởng c           in vitro                    ờ   ơ : SH1/2 + 

30g/l sucrose + 1 0   /   AA + 0 2   /  BA + 0 2  /         ạ  

 í  . C                c Linh in vitro cho tỷ l  s               ỏe 

           ởng t t ở       ể gồm hỗn h p      ù   ú          

                                ỉ l  2 :3 :1              ờ   ơ . Độ 

tuổ    í                  ng in vitro      ờ            1,5 tuổi trở    . 
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3.4. Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật sản xuất cây 

giống hữu tính từ hạt sâm Ngọc Linh 

3.4.1. Kết quả nghiên cứu x  lý quả/hạt giống sâm Ngọc Linh 

trước khi gieo 

Bảng 3.17. Ả     ở                     ý   ả/ ạ                 

                     

Công thức 

Thời gian 

từ gieo đến 

mọc mầm 

(ngày) 

T  lệ mọc 

mầm (%) 

T  lệ hình 

thành cây 

con (%) 

T  lệ 

cây xuất 

vƣờn 

(%) 

CT 1(Đ/C  110 56,67
ab 

43,33
a 

38,22
a 

CT 2 105 53,33
a 

51,11
a 

46,21
a 

CT 3 102 65,56
bc 

63,33
b 

62,08
b 

CT 4 97 72,22
cde 

70,00
bc 

66,96
bc 

CT 5 95 75,56
de 

73,33
bc 

71,43
bc 

CT 6 93 81,11
e 

77,78
c 

76,20
c 

CT 7 95 71,11
cd 

67,78
bc 

64,80
bc 

LSD0,05 - 9,34 10,26 12,28 

CV (%) - 2,8 6,4 6,7 

Ghi chú: CT: Quả chưa bỏ vỏ thịt gieo ngay (Đ/C); CT2: Quả 

đã bỏ vỏ thịt lấy hạt gieo ngay; CT3: Quả chưa bỏ vỏ thịt được phơi 

âm can; CT4: Quả đã bỏ vỏ thịt, hạt được phơi âm can; CT5, CT6 và 

CT7: Hạt phơi âm can được ngâm trong GA3 trong vòng 45 phút với 

giải nồng độ lần lượt là 70 ppm, 100 ppm và 150 ppm; các ký tự 

khác nhau a,b,c,d, trên cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý 

nghĩa ở mức α= 0,05 theo phép thử LSD Multiple Range Test 

K t quả         ứu x   ý   ả/hạt gi                      c 

khi gieo tại bảng 3.17 cho th y: thời gian t  gieo hạ    n m c mầm 



39 

 

ngắn nh      CT6    93     .Tỷ l  m c mầm cao nh      CT6  ạt 

81 11%               ý    ĩ           ở mứ  0.05    i v          ức 

CT1  CT2  CT3    CT7. Tỷ l   ì                             CT6 

 ạt 77,78%,              ý    ĩ             i v   CT1  CT2    CT3. 

Tỷ l             ờn ở CT6       ì ở mứ  76 20%              ý 

   ĩ             i v   CT1  CT2    CT3.      ậy, vi     ơ     

can hạt gi           ý bằng GA3 v i nồ    ộ100            ò   45 

  ú   ã           ỷ l  nảy mầm cao so v i hạ           c x   ý ( ạt 

gieo ngay). 

3.4.2. Kết quả xác định ảnh hưởng của phương pháp bảo quản hạt 

giống (tự nhiên và nhân tạo) đến tỷ l  mọc mầm, tỷ l  hình thành 

cây con và tỷ l  xuất vườn cây giống sâm Ngọc Linh 

Bả   3.18. Tỷ         ầ    ỷ     ì                     ỷ         

  ờ                 ơ         ả   ạ                  

Công 

thức 

Thời gian 

thu quả  

giống 

(ngày/tháng) 

Thời 

gian 

bảo 

quản 

(ngày) 

Thời 

gian 

mọc 

mầm 

(ngày) 

T  lệ 

mọc 

mầm 

(%) 

T  lệ 

hình 

thành 

cây 

con 

(%) 

T  lệ 

cây 

xuất 

vƣờn 

(%) 

CT1(Đ/C  5/9/2018 0 180 57,45 46,63 40,34 

CT2 5/9/2018 120 180 76,53 71,22 68,56 

CT3 5/9/2018 120 190 64,23 41,57 37,73 

CT4 5/9/2018 120 195 71,34 67,23 63,67 

Ghi chú: CT1: đã tách vỏ thịt được ủ trong đất rừng tự nhiên 

(Đ/C); CT2: đã tách vỏ thịt) được ủ trong cát suối (độ ẩm 75 - 80%); 

CT3: đã tách vỏ thịt được ủ trong giá thể 50% đất rừng: 50% cát (độ 

ẩm 75 - 80%); CT4: đã tách vỏ thịt) được ủ trong cát (độ ẩm 75 - 80%), 

đặt trong điều kiện nhân tạo 10
0
C trong 120 ngày 
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K t quả         ứu bảo quản hạt tại bảng 3.18 cho th y: 2 

       ứ  (CT1    CT2   ạt gi        60          nghỉ           

   ờ        ã  ảy mầm. Ở          CT2  CT4  ều cho tỷ l  m c 

mầ      ì                        c bi t ở CT2                i, tỷ l  

m c mầ   ạ  76 53%        ỷ l   ì                  ạ     c 

71,22%. Tỷ l             ờn ở        ứ            ì ở mức 68,56%, 

cao nh                ơ         ảo quả .      ậy, vi c bảo quản 

hạ            ẩ      ột    ơ              u quả  õ   t trong vi c 

sản xu                    c Linh.  

3.4.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng củ  giá thể gieo hạt đến khả 

năng mọc mầm, sinh trưởng củ  cây giống sâm Ngọc Linh 

Bả   3.19. K ả           ầ      ỷ     ì                    ng 

       c Linh            ạ        ể           

Công thức 
T  lệ mọc 

mầm (%) 

T  lệ hình thành 

cây con (%) 

CT1 ( /   63,33
a 

55,56
a 

CT2 67,78
ab 

58,89
ab 

CT3 80,00
cd 

67,78
b 

CT4 85,56
d 

78,89
c 

CT5 72,22
bc 

62,22
ab 

LSD0,05 8,72 9,76 

CV (%) 6,3 8,0 

Ghi chú: CT1: gieo hạt trong đất rừng tự nhiên; CT2: gieo hạt 

trong giá thể mùn (100% mùn núi); CT3: gieo hạt trong giá thể phân 

hữu cơ ủ hoai mục (100% phân hữu cơ); CT4: gieo hạt trong giá thể 

50% mùn núi + 50% đất rừng; CT5: gieo hạt trong giá thể 50% mùn 

núi + 50% phân hữu cơ hoai mục; các ký tự khác nhau a,b,c,d, trên 

cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo phép 

thử LSD Multiple Range Test 
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K     ả         ứ        ể gieo hạt (hạt nứt nanh) tại bảng 

3.19         : Tỷ l  m c mầ   ũ        ì                 ở     

     CT3  CT4  ều cho tỷ l  m c mầ      ì                     

nh      c bi t ở CT4, tỷ l  m c mầ   ạ  85 56%        ự           ý 

   ĩ  ở mứ  0.05   i v   CT1(Đ/C   CT2    CT5        ỷ l   ì   

               ạ       78 89%         bi      ý    ĩ           ở 

mứ  0.05   i v              ứ   ò   ại.  

Kết luận: Đề      ã                             thuật trong 

sản xu                    c Linh t  hạt c  thể: B  c 1: Quả  ã   ỏ: 

 ù                    ỏ   ả               ạ    ả   ề       nong nia, 

            ề         ò           5 - 7         ơ                 

 ỏ   ả                    ỏ  ạ  ( ộ ẩ  20%); B  c 2:  ạ     c x  

 ý                   ch GA3
 
100            ò   45   ú ; B  c 3: 

Hạ   ã    c x   ý GA3      ể                      ờ   ơ    i     

thể 50%  ù   ú  + 50%   t r ng tự      .    c hạ     c             

 ạ     ộ ẩ  (75-80%        ề        ạ   10
0
C       120      ( ả  

  ả    ề             ạ    ể  ạ   ứ        ẽ                  hay 

  ự   í         (20      30      40   . 

3.5. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp chính trồng dƣới giàn mái che 

3.5.1. Kết quả ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến chiều cao, 

đường kính thân và đường kính tán  

K     ả         ứ   ạ   ả   3.21              ề              

  ứ 3    ờ    í              ứ 3 sau   ồ             ự          . 

Đ ờ    í             ứ 3  CT3      ờ    í                ( ạ  31 76 

                 ý    ĩ           ở  ứ  0.05         CT1    CT2. 

K  ả             (25 x 30 cm)          ề               ể    ờ   

 í        ạ  . Đ     ứ   (CT1      ả         ẹ  (20   20         

 ạ          ề        ỡ                     ờ    í                . 
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Bả   3.21. Ả     ở          ả          ồ          ề         ờng 

 í        ờ    í                           ứ 3 

CT (H) (cm) D thân (mm) D tán (cm) 

CT1( /   27,13
a 

2,56
a 

24,02
a 

CT2 28,15
a 

2,65
a 

27,71
b 

CT3 30,45
b 

2,74
a 

31,76
c 

CT4 28,59
a 

2,54
a 

28,02
b 

LSD0,05 1,91 0,22 2,83 

CV (%) 3,4 4,3 5,1 

Ghi chú: CT1: 20 x 20 cm (Đ/C); CT2: 20 x  30 cm; CT3: 25 x 30 

cm; CT4: 30 x 30 cm ; CT - Công thức, H - Chiều cao cây, D thân - 

Đường kính thân chính, D tán- Đường kính tán; N- năm thứ; các ký tự 

khác nhau a,b,c, trên cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 

α= 0,05 theo phép thử LSD Multiple Range Test  

3.5.2. Kết quả ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến chiều dài củ, 

đường kính củ và năng suất cá thể sâm Ngọc Linh 

Tạ   ả   3.22         : chiề                             ứ 3  

CT4       ề          ạ              3 89                 ý    ĩ  ở  ứ  

0.05                    ứ   ò   ạ . Đ ờ    í            ứ 3  CT3    

  ờ    í                ạ  2 60                 ý    ĩ           ở  ứ  

0.05          CT1 (Đ/C .       ứ 3                ể  ạ              CT3 

( ạ  22 74  /                  ý    ĩ           ở  ứ  0.05             

  ứ        ứ   (CT1     CT2. Do vậ    ậ   ộ   ồ      ả     ở       

            ở                                                  ồ   

            ả        25   30         30   30              ả     

       ù   p v i k t quả         ứu c a một s        ả          c.  
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Bảng 3.22. Ả     ở          ả          ồ          ề          

  ờ    í                        ể       ứ 3 

CT CDC (cm) D củ  (mm) 
Năng suất cá thể 

(g/cây) 

CT1  /   3,47
a 

2,11
a 

14,10
a 

CT2 3,66
b 

2,46
b 

20,82
b 

CT3 3,70
b 

2,60
b 

22,74
c 

CT4 3,89
c 

2,51
b 

21,09
bc 

LSD0,05 0,22 0,15 1,80 

CV (%) 3,2 3,1 4,6 

Ghi chú: CT1: 20   20    (Đ/C ; CT2: 20    30   ; CT3: 25  

x  30 cm; CT4: 30  x 30 cm: CDC - Chiều dài củ; D củ - Đường kính 

củ; N- năm thứ; các ký tự khác nhau a,b,c, trên cùng một cột biểu 

thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo phép thử LSD 

Multiple Range Test  

3.5.3. Kết quả ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ vi sinh 

đến đất trồng sâm thí nghi m 

K     ả  ạ   ả   3.23         :                              í 

                      ứ                    ộ   4 12-4 21   ỏ ở 

 ứ      ;            ù        í      m c              ức í       

 ổi v              ù           (> 19% , cao g p 2,4 lần so v       

cầ       ù    ồ       M ;              ổ                     ứ  

               í        í        ổ                   ổ               

(>1,08%).           P2O5
 
 ổ                      í             

 ộ         ỏ                 ứ      ề  ở  ứ          ;           

P2O5  ễ     
 
                ứ           ở  ứ         è .  ầ      

           ứ                 í                  K2O  ổ      ở 

 ứ        è             ì  ;           K2O  ễ               (      
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 ì   > 36   /100   . C           ổi cao (> 6 ldl/100 g). Mg
2+

 trao 

 ổ   ũ           (>1 6    /100   . 

Bảng 3.23. Mộ       ỉ             ỡ                        í      m 

      ứ 3 

Công 

thức 
pHKCl 

Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) 
Trao đổi 

(lđl/100g) 

HC N P2O5 K2O Ndt P2O5 K2O Ca
2+

 Mg
2+

 

T   c 

TN 
4,12 17,25 1,12 0,33 0,05 21,51 2,25 36,21 7,15 1,68 

CT1 4,18 16,58 1,16 0,28 0,04 21,56 2,27 37,56 6,99 1,61 

CT2 4,11 17,33 1,15 0,35 0,04 21,08 2,31 36,33 6,98 1,62 

CT3 4,13 18,27 1,08 0,31 0,05 21,04 2,28 36,88 7,00 1,65 

CT4 4,16 17,91 1,11 0,41 0,05 21,11 2,35 37,01 6,89 1,63 

CT5 4,21 18,25 1,14 0,39 0,06 21,14 2,34 36,78 7,21 1,62 

Nguồn: Kết quả phân tích của WASI năm 2020 

3.5.4. Kết quả ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ vi sinh 

đến chiều c o, đường kính thân và đường kính tán sâm Ngọc Linh 

Bảng 3.24. Ả     ở         ề                      ơ             

   ề         ờ    í             ờ    í             ứ 3 

CT H (cm) D thân (mm) D tán (cm) 

CT1 31,17
b
 3,01

b
 30,15

ab
 

CT2 32,02
b
 2,96

b
 29,33

a
 

CT3 29,78
a
 3,02

b
 29,95

ab
 

CT4 38,69
d
 2,92

b
 32,21

c
 

CT5 36,78
c
 2,71

a
 31,22

bc
 

LSD0,05 1,38 0,21 1,60 

CV(%) 2,2 3,8 2,8 
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Ghi chú: CT - Công thức; CT1: 80 tấn mùn núi (nền) + 5.000 kg 

Phân hữu cơ vi sinh ủ hoai + 20 N/ha; CT2: 80 tấn mùn núi (nền) + 

7.500 kg Phân hữu cơ vi sinh ủ hoai + 20 P2O5 + 20 K2O/ha; CT3: 80 tấn 

mùn núi (nền) + 10.000 kg Phân hữu cơ vi sinh ủ hoai+ 20 P2O5  + 40 

K2O/ha; CT4: 80 tấn mùn núi (nền) + 12.500 kg Phân hữu cơ vi sinh ủ 

hoai + 20 P2O5 + 60 K2O/ha; CT5: 80 tấn mùn núi (nền) + 15.000 kg 

Phân hữu cơ vi sinh ủ hoai+ 20 P2O5 + 80 K2O/ha; H - Chiều cao cây; D 

thân - Đường kính thân chính, D tán - Đường kính tán: N- năm thứ; các 

ký tự khác nhau a,b,c,d, trên cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa 

ở mức α= 0,05 theo phép thử LSD Multiple Range Test  

Q    ả   3.24         :    ề                ứ 3  CT4         

  ả    ề                  38 69                ý    ĩ           ở  ứ  

0.05                   ứ   ò   ạ . Đ ờ    í              ứ 3 CT3     

      ả             3 02                   ý    ĩ           ở  ứ  0.05 

        CT5 (2 71   . Đ ờ    í             ứ 3  C      ứ          

  ả             CT4 (32 21                 ý    ĩ  ở  ứ  0.05         

CT1 (30 15      CT2 (29 33        CT3 (29,95 cm). 

3.5.5. Kết quả ảnh hưởng của liều lượng phân bón hữu cơ vi sinh 

đến chiều dài củ, đường kính củ và năng suất cá thể sâm Ngọc Linh 

Tạ   ả   3.25   ậ      : C  ề               ứ 3  CT5           ả 

          ạ  4 48                   ý    ĩ  ở  ứ  0.05         CT1  CT2 

   CT3. Đ ờ                 ứ 3  CT4            ả   ờ    í          

        2 85           ự             ý    ĩ           ở  ứ  0.05         

CT1  CT2     CT3.                ể       ứ 3  CT5  ạ  32 05  /       

            ý    ĩ           ở  ứ  0.05         CT1 (26,43
 
 /        

CT3( 26 62  /                                      c bổ           

          ơ           hoai t                         ảm thực vật tại 

chỗ r               ỡ   (       ng h    ơ >21%;     >0 4%;  ạ  
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 ễ       ạ   NH4: >400   /100    ạ   ễ       ạ   NO3: >33,89 

mg/100g) v             15    /               ứ nh        ề   ề  ể 

      ứ 2      ứ 3 bổ                                    ng 80 kg 

K2O/    ã  ạ   ậ                 ể    . 

Bả   3.25. Ả     ở         ề                      ơ             

   ề            ờ    í                        ể       ứ 3 

CT 
CDC 

 (cm) 

D     

(mm) 

               ể 

( /     

CT1 3,36
ab 

2,20
a 

26,43
a 

CT2 3,62
b 

2,48
b 

30,86
b 

CT3 3,13
a 

2,62
bc 

26,62
a 

CT4 4,19
c 

2,85
d 

31,18
b 

CT5 4,48
c 

2,77
cd 

32,05
b 

LSD0,05 0,42 0,22 2,01 

CV(%) 6,0 4,5 3,6 

Ghi chú: CT - Công thức; CT1: 80 tấn mùn núi (nền) + 5.000 kg 

Phân hữu cơ vi sinh ủ hoai + 20 N/ha; CT2: 80 tấn mùn núi (nền) + 7.500 

kg Phân hữu cơ vi sinh ủ hoai + 20 P2O5 + 20 K2O/ha; CT3: 80 tấn mùn 

núi (nền) + 10.000 kg Phân hữu cơ vi sinh ủ hoai+ 20 P2O5  + 40 K2O/ha; 

CT4: 80 tấn mùn núi (nền) + 12.500 kg Phân hữu cơ vi sinh ủ hoai + 20 

P2O5 + 60 K2O/ha; CT5: 80 tấn mùn núi (nền) + 15.000 kg Phân hữu cơ vi 

sinh ủ hoai+ 20 P2O5 + 80 K2O/ha ; CDC-Chiều dài củ; D củ - Đường 

kính thân củ, D: N - năm thứ; các ký tự khác nhau a,b,c, trên cùng một cột 

biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α= 0,05 theo phép thử LSD Multiple 

Range Test 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

1. D     í     ồ          1.425    (      3%       í       

  ạ   ;  ả       > 5                         ờ                 5        

 ạ                         ể      ả                                

2. Chỉ th          M31      ỉ th            c hi        ả      

                     ú                c Linh. 

3.        ờng t       ạ          MS + 1,0mg/l 2,4-D + 1mg/l 

NAA + 0,5mg/L TDZ + 30g/l sucrose    7 /l agar;                  

       MS + 1,0 mg/L BA + 0,5 mg/L NAA+ 30g/l    7 /l agar;  ạ   ễ    

                      SH + 1,0 mg/L NAA + 0,2 mg/L BA + 0,2 g/L 

than hoạ   í  ;      ờ   ơ :        ờng t         SH1/2 + 30g/l 

sucrose + 1,0 mg/L NAA + 0,2 mg/L BA + 0,2 g/L than hoạ   í  ; 

      ể t     :      ù   ú                                          ỉ l  

2 :3 :1;  ộ tuổ        í      :         > 1,5 tuổi cho tỷ l         ng 

       c Linh in vitro s     ạ       86%.  

 4. Hạ     c x   ý                   ch GA3 100 ppm trong 

 ò   45   ú       ả              nghỉ          ỷ l  nảy mầm c a hạt. 

            5. Mậ   ộ, khoả          ồng 25   30    (ứ        ậ   ộ 

130.000    /   ;   ề                  ơ         80      ù   ú  ( ề   

+ 15.000    P         ơ               + 20 P2O5 + 80 K2O/        í       

                                

4.2. Đề nghị 

T          ồ                               ộ        ỡ       

                    ề        ả      . 

Cần ti p t         õ             ứ                ơ          ã 

 ề xu                  c Linh t        ứ 4           ứ 7.  
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